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1 001 Nguyễn Đức Anh Nam 04/4/2001 Hải Phòng Quản lý đất đai 01 16 28 29 18 91 Đạt

2 002 Lê Công Việt Anh Nam 28/4/1997 Thanh Hóa
Khoa học môi 

trường
01 16 27 25 16 84 Đạt

3 003 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 14/9/2001 Hà Nội Thủy văn học 01 16 29 27 19 91 Đạt

4 004 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ 24/11/2001 Hưng Yên
Khoa học môi 

trường
01 16 29 29 18 92 Đạt

5 005 Phan Thị Bình Nữ 20/3/2001 Sơn La
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
01 16 30 22 15 83 Đạt

6 006 Hoàng Anh Dũng Nam 30/7/2001 Quảng Ninh
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
01 20 29 26 15 90 Đạt

7 007 Lê Thùy Dương Nữ 09/6/1995 Bắc Giang
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
01 16 28 25 16 85 Đạt

8 008 Nguyễn Thụ Đạt Nam 03/12/2001 Bắc Ninh
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
01 16 28 24 18 86 Đạt

9 009 Nguyễn Tiến Đạt Nam 11/10/2001 Hà Nội
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
01 16 26 28 19 89 Đạt

10 010 Lưu Thành Đạt Nam 06/4/1996 Hà Nội Quản lý đất đai 01 19 29 16 17 81 Đạt

11 011 Trương Công Đạt Nam 26/12/1999 Nam Định
Khoa học môi 

trường
01 12 29 23 17 81 Đạt
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12 012 Dương Duy Đức Nam 27/11/1993 Phú Thọ Quản lý đất đai 01 20 29 28 17 94 Đạt

13 013 Nguyễn Như Giang Nam 10/8/2001 Bắc Ninh Quản lý đất đai 01 16 29 23 15 83 Đạt

14 014 Nguyễn Trung Hậu Nam 07/12/1989 Phú Thọ
Khoa học môi 

trường
01 16 28 17 15 76 Đạt

15 015 Hoàng Ngọc Hiền Nữ 29/12/2001 Thanh Hóa
Khoa học môi 

trường
01 18 29 20 19 86 Đạt

16 016 Tạ Quốc Hiếu Nam 02/3/2000 Hà Nội Quản lý đất đai 01 16 28 24 16 84 Đạt

17 017 Hoàng Trọng Hiếu Nam 18/10/2001 Bắc Giang
Khoa học môi 

trường
01 16 29 27 15 87 Đạt

18 018 Phạm Thế Học Nam 12/9/1994 Hà Nội Quản lý đất đai 01 18 29 27 15 89 Đạt

19 019 Nguyễn Tố Hòe Nam 09/10/2001 Hưng Yên
Kỹ thuật Trắc địa - 

bản đồ
01 12 29 20 16 77 Đạt

20 020 Lê Mạnh Hùng Nam 26/5/2001 Hải Phòng Quản lý đất đai 01 16 27 20 16 79 Đạt

21 021 Nguyễn Duy Khánh Nam 04/10/1995 Hải Phòng
Kỹ thuật Trắc địa - 

bản đồ
01 16 29 22 17 84 Đạt

22 022 Khương Văn Linh Nam 04/10/2001 Thanh Hóa Quản lý đất đai 01 14 29 23 18 84 Đạt

23 023 Phạm Khánh Linh Nữ 05/9/1995 Thái Bình Quản lý đất đai 01 16 29 26 18 89 Đạt

24 024 Đỗ Ngọc Linh Nữ 21/9/1998 Hà Nội Quản lý đất đai 01 16 29 29 18 92 Đạt

25 025 Lê Đặng Tuấn Linh Nam 06/8/2000 Hà Nội
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
02 20 29 24.5 16 89.5 Đạt

26 026 Vũ Tuấn Lộc Nam 24/7/2001 Hải Dương
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
02 19 29 25 11 84 Đạt
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27 027 Vũ Văn Long Nam 21/3/2000 Hà Nội
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
02 20 29 28 14 91 Đạt

28 028 Đoàn Ngọc Long Nam 23/4/2000 Lào Cai Quản lý đất đai 02 20 29 28 14 91 Đạt

29 029 Nguyễn Thành Long Nam 11/12/2000 Hà Nội
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
02 20 29 24 15 88 Đạt

30 030 Nguyễn Xuân Mạnh Nam 05/10/1982 Hưng Yên
Kỹ thuật Trắc địa - 

bản đồ
02 20 27 27 12 86 Đạt

31 031 Nguyễn Thị Mừng Nữ 19/5/2000 Thái Bình Quản lý đất đai 02 19 29 27 13 88 Đạt

32 032 Hoàng Anh Nghị Nam 01/7/1996 Phú Thọ Quản lý đất đai 02 20 29 28 11 88 Đạt

33 033 Nguyễn Hồng Nghĩa Nam 04/11/1994 Hà Nội
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
02 20 30 22 11 83 Đạt

34 034 Thái Đình Phong Nam 08/5/2001 Hà Nội Quản lý đất đai 02 18 29 22 11 80 Đạt

35 035 Bùi Hoàng Phương Nam 30/9/1999 Hà Nội
Khí tượng và 

khí hậu học
02 19 28 21 16 84 Đạt

36 036 Trần Cẩm Phượng Nữ 06/9/1998 Phú Thọ Quản lý đất đai 02 20 29 28 12 89 Đạt

37 037 Phạm Hải Sơn Nam 11/7/2001 Hải Phòng
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
02 20 29 24 13 86 Đạt

38 038 Vũ Thanh Tâm Nữ 17/10/2001 Bắc Ninh
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
02 20 27 28 13 88 Đạt

39 039 Nguyễn Tuấn Thành Nam 24/8/2001 Hà Nội
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
02 16 29 25 13 83 Đạt

40 040 Phạm Tiến Thành Nam 04/8/1992 Phú Thọ Quản lý đất đai 02 20 29 19 14 82 Đạt

41 041 Lê Thị Quỳnh Trang Nữ 01/01/2001 Hà Tĩnh Quản lý đất đai 02 20 27 25 14 86 Đạt
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42 042 Lê Thu Trang Nữ 10/10/2001 Bắc Giang
Khoa học môi 

trường
02 16 29 25 14 84 Đạt

43 043 Lã Duy Tùng Nam 15/11/2000 Hà Nội Quản lý đất đai 02 20 27 23 13 83 Đạt

44 044 Trịnh Thị Vân Nữ 06/8/1999 Thanh Hóa Quản lý đất đai 02 20 29 21 14 84 Đạt

45 045 Hoàng Thủ Việt Nam 24/5/1992 Thái Nguyên
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
02 20 27 23 13 83 Đạt

46 046 Dương Tuấn Vũ Nam 27/8/2001 Hà Nội Quản lý đất đai 02 20 29 23 12 84 Đạt

47 047 Nguyễn Văn Vũ Nam 07/11/2000 Thanh Hóa Quản lý đất đai 02 18 29 28 10 85 Đạt

48 048 Phạm Xuân Xang Nam 08/10/2001 Hà Nam Quản lý đất đai 02 18 29 24 14 85 Đạt

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Lưu Văn Huyền

Ghi chú: 

- Điều kiện đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 :

+ Tổng điểm của 04 bài thi là 100 điểm

+ Thang điểm kỹ năng Đọc: 30; kỹ năng Viết: 30; kỹ năng Nghe: 20; kỹ năng Nói: 20

+ Thí sinh ĐẠT trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam là thí sinh thỏa mãn điều kiện điểm mỗi bài thi không dưới 

50% tổng điểm của bài thi đó.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

(Sinh viên có quyền khiếu nại về điểm trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi công bố điểm. Sinh viên phải có đơn phúc khảo theo mẫu của Nhà trường và chuyển về 

phòng Đào tạo để tổ chức chấm và công bố kết quả phúc khảo theo quy định của Nhà trường)

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- PHT. Vũ Danh Tuyên (để báo cáo);

- Các khoa: Môi trường; Quản lý đất đai; Khí tượng thủy 

văn; Trắc địa, Bản đồ và TTĐL;

- Lưu: VT, ĐT.
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